[bookmark: _Hlk122183228]BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học 2022-2023
MÔN TIẾNG VIỆT 2 – BÀI ĐỌC HIỂU
(Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề)
   Họ và tên: …………………………………...... Lớp: 2A..................Số phách: ……….
   Trường Tiểu học Đồng Hòa    Giám thị: 1,…………………....2,...................................
                                                                                                  

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................Số phách:…….........                                                                                                        
	Duyệt đề
	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên  
....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................


I.Đọc thành tiếng ( 4 điểm): Đọc các bài đọc từ tuần 1 đến tuần 17 và trả lời từ 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.
II. Đọc hiểu ( 6 điểm):
	CON BÚP BÊ VẢI
[bookmark: _Hlk122181415]       Ngày sinh nhật Thủy, mẹ đưa Thủy ra phố đồ chơi. Mẹ bảo Thủy chọn một thứ đồ chơi em thích nhất. Đi dọc gần hết phố bán đồ chơi, cô bé nhìn hoa cả mắt, vẫn không biết nên mua gì vì thứ nào em cũng thích. Đến cuối phố, thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bán những con búp bê bằng vải giữa trời giá lạnh. Thủy kéo tay mẹ dừng lại. Bà cụ nhìn hai mẹ con Thủy, cười hiền hậu:
       - Cháu mua búp bê cho cụ đi!
       Thủy nhìn bà, rồi chỉ vào con búp bê được khâu bằng vụn vải xanh, mặt độn bông, hai mắt được chấm mực không đều nhau:  
      - Mẹ mua con búp bê này đi!
      Trên đường về, mẹ hỏi Thủy:
[bookmark: _Hlk122180365]      - Sao con lại mua con búp bê này? 
      Thủy nói: 
      - Vì con thương bà. Bà già bằng bà nội mẹ nhỉ? Trời lạnh mà bà không được ở nhà.



Câu 1: (M1-0,5 đ) Ngày sinh nhật Thủy, mẹ đưa Thủy đi đâu ?
A.  Đi siêu thị.                      B. Đi công viên.                      C. Đi phố đồ chơi                    
Câu 2: (M1- 0,5 đ)Thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bán những con búp bê bằng vải, Thủy làm gì ?
A. Đi tiếp cùng mẹ.       B. Kéo tay mẹ dừng lại.      C. Dừng lại ngắm búp bê rồi đi tiếp.         
Câu 3: (M1- 0,5đ) Thủy chọn mua món quà có đặc điểm gì? 





A. Là một con búp bê bằng vải rất đẹp.              
B. Là một con búp bê bằng nhựa rất đẹp.
C. Là con búp bê được khâu bằng vụn vải xanh, mặt độn bông, hai mắt  được chấm mực không đều nhau. 
Câu 4:(M1-0,5đ) Vì sao Thủy chọn con búp bê vải ? 
A. Vì đó là món  quà đẹp nhất.                 
[bookmark: _Hlk122180723]B. Vì em thương bà cụ bán hàng dưới trời lạnh. 
C. Vì em thấy con búp bê đó có vẻ đẹp khác lạ. 
[bookmark: _Hlk122179423] Câu 5: (M2-1đ) Viết câu trong bài nói về tình cảm của Thủy đối với bà cụ.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: (M3-1đ) Qua câu chuyện, em thấy Thủy là một cô bé như thế nào?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7:(M2-0,5đ) Điền dấu cuối câu phù hợp:
A. Vì sao Thủy lại mua con búp bê này 

B. [bookmark: _Hlk122180939]Thủy thương bà cụ bán hàng dưới trời lạnh 

C. Thủy ngoan quá, thật đáng khen 

[bookmark: _Hlk122181796]Câu 8: (M2- 0,5đ) Tìm từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm có trong câu:
Thủy thấy một bà cụ tóc bạc ngồi bán những con búp bê bằng vải giữa trời giá lạnh.
a,  2 từ ngữ chỉ sự vật: ………………………………………………………………..       
b. 2 từ ngữ chỉ hoạt động:…………………………………………………………….
c. 1 từ ngữ chỉ đặc điểm:……………………………………………………………...
Câu 9: (M3- 1đ) Viết một câu nêu hoạt động nói về việc em đã làm giúp đỡ người khác:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                       BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học 2022-2023
MÔN TIẾNG VIỆT 2 – BÀI VIẾT
(Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề)
   Họ và tên: …………………………………...... Lớp: 2A..................Số phách: ……….
   Trường Tiểu học Đồng Hòa    Giám thị: 1,…………………....2,...................................
                                                                                                  

 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................Số phách:…….........                                                                                                        
	Duyệt đề
	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên  
....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................


1. Nghe – viết :( 4 điểm)
                                                                  Họa mi hót
[image: ]







2. Luyện viết đoạn:(6 điểm) Viết đoạn văn từ 3 - 5 câu kể về giờ ra chơi ở trường em.
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                                      ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM LỚP 2A6
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - Năm học 2022 - 2023
MÔN: TIẾNG VIỆT 2
I.Đọc : ( 4 điểm) Đọc to rõ ràng, lưu loát, đúng tốc độ 3 điểm; Trả lời đúng 1,2 câu hỏi 1 điểm. 
II. Đọc hiểu (6 điểm)          
- Câu 1, 2, 3, 4: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
- Câu 5, 6: Trả lời đầy đủ, đúng ý câu hỏi, viết câu đúng, hiểu đúng nội dung bài đọc: mỗi câu 1 điểm. ( Chưa đầy đủ ý: trừ điểm phù hợp. Đầu câu không viết hoa, cuối câu chưa chấm câu: trừ 0,25 điểm)
- Câu 7: Điền đúng mỗi dấu câu được 0,15 điểm
- Câu 8: Tìm đúng mỗi từ được 0,1 điểm
- Câu 9: Viết câu nêu hoạt động đúng theo yêu cầu được 1 điểm. 
                (Đầu câu không viết hoa, cuối câu chưa chấm trừ 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án

	1
	C

	2
	B

	3
	C

	4
	B

	6
	Qua câu chuyện, em thấy Thủy là một cô bé có tấm lòng nhân hậu.( biết yêu thương và giúp đỡ người khác ……)

	7
	A.?                   B. .                     C. !

	
	

	
	                   

	
	


III. Chính tả (4 điểm)       
HỌA MI HÓT
             Trời bỗng sáng thêm ra. Những luồng ánh sáng chiếu qua các chùm lộc mới hóa rực rỡ hơn. Những gợn sóng trên hồ hòa nhập với tiếng Họa Mi hót, lấp lánh thêm. Da trời bỗng xanh cao. Những làn mây trắng trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ nhàng hơn. 
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
- Viết đúng chính tả ( không mắc  quá 5 lỗi): 1 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm
IV. Luyện viết đoạn (6 điểm): viết đoạn văn ngắn từ (3 - 5 câu) kể về giờ ra chơi ở trường em.
     Đoạn văn có đủ số câu, đúng nội dung yêu cầu. Kể được giờ ra chơi ở trường mình thành một đoạn văn từ 3 – 5 câu.   Câu văn ngắn gọn, đúng ngữ pháp, dùng từ phù hợp, diễn đạt câu rõ ý, không sai chính tả, chữ viết trình bày sạch sẽ, rõ ràng. (6 điểm)
- Lưu ý:
+ Không đúng chủ đề không cho điểm.
+ Không đảm bảo số câu trừ điểm phù hợp.
+ Tuỳ từng mức độ về nội dung, chữ viết mà GV có thể chấm : 5,5 điểm; 5 điểm ; 4,5; 3,5; 3điểm…..


Ngày 17/12/2022
Người ra đề
Lê thị Hoài
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